
SỞ GD & ĐT NAM ĐỊNH 

TRƯỜNG THPT XUÂN TRƯỜNG  
 

 

CÔṆG HOÀ XÃ HÔỊ CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tư ̣do - Hạnh phúc 

Nam Định,  ngày   tháng 7 năm 2022 

 

PHIẾU KÊ KHAI THÔNG TIN CÁ NHÂN 

ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG LỚP 10 NĂM HỌC 2022-2023 
 

Họ và tên :…………………………………………..Ngày sinh:………………Giới tính…… 

Số báo danh:…………………Nơi sinh:……………………………………………………… 

Địa chỉ : Xóm(đội):…………..…Xã…………………….Huyện:……………………………… 

Họ tên bố:……………………………..Năm sinh:……… Nghề nghiệp ……………………… 

Họ tên mẹ: …………………………….Năm sinh:………Nghề nghiệp ……………………… 

Số điện thoại của bố:………………………………Số ĐT của mẹ: …………………………… 

-Điều kiện hoàn cảnh gia đình có gì đặc biệt không?: …………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

- Kết quả thi vào lớp 10: Toán……Ngữ văn……Tiếng Anh……….Tổng điểm………………. 

- Kết quả lớp 9 : Học lực…….. Hạnh kiểm…………điểm tổng kết cuối năm từng môn lớp 9: 

Văn Toán Tiếng 

Anh 

Vật lí Hóa 

học 

Sinh 

học 

Lịch 

sử 

Địa lí GDCD Tin 

học 

Công 

nghệ 

           

- Năng khiếu bản thân:………………………………………………………………………...... 

- Các thành tích đã đạt được (HSG, Văn nghệ, thể thao…): …………………………………… 

-Ngành nghề yêu thích: …………………………………………………………………………. 

- Định hướng ban: Khoa học Tự nhiên:          Khoa học Xã hội:  

- Nguyện vọng đăng ký tổ hợp môn học lựa chọn: (học sinh đọc kỹ các tổ hợp ở mặt sau)   

Nguyện 

vọng 

Mã tổ 

hợp 

Gồm 5 môn học (theo đúng các môn từng tổ hơp 

nhà trường đã xây dựng và in ở mặt sau phiếu) 

Ghi chú 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

Lưu ý: Mỗi học sinh đăng ký tối thiểu 3 tổ hợp, ghi chính xác mã tổ hợp và các thông tin. 

 Học sinh nộp phiếu này tại phòng Giáo vụ (tầng 1 nhà A) vào sáng ngày 09/7/2022. 

            PHỤ HUYNH XÁC NHẬN                                             HỌC SINH  

                                                                                                  (Ký và ghi rõ họ tên) 

 



DỰ KIẾN PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC DẠY HỌC 

ĐỐI VỚI HỌC SINH KHỐI 10 NĂM HỌC 2022-2023 

Năm học 2022-2023 học sinh khối 10 sẽ học theo chương trình giáo dục phổ thông 

2018 gồm các môn học chung và hoạt động giáo dục là: Ngữ văn; Toán; Ngoại ngữ; GD 

thể chất; GDQPAN; GD địa phương, Hoạt động trải nghiệm. 

Căn cứ điều kiện thực tiễn về đội ngũ, cơ sở vật chất và thiết bị dạy học của nhà 

trường, trường THPT Xuân Trường xây dựng phương án sắp xếp các tổ hợp các môn học 

lựa chọn, chuyên đề học tập lựa chọn đối với các lớp khối 10 năm học 2022-2023 như sau:  

Mã tổ 

hợp 

Định 

hướng  

Môn học lựa chọn Chuyên đề học 

tập lựa chọn 

Số 

lớp 

Số học 

sinh 

Dự kiến 

Tên lớp 

 

1 

 

 

 

Tự 

nhiên 

Vật lí; Hóa học; Sinh học; Địa 

lí; Công nghệ 

Toán; Vật lí; 

Hóa học 

 

3 

 

135 

10A5; 

A6;A7 

 

2 

Vật lí; Hóa học; Sinh học; Lịch 

sử; Tin học 

Toán; Vật lí; 

Hóa học 

 

2 

 

90 

10A3; 

10A4 

 

3 

Vật lí; Hóa học; Sinh học; GD 

Kinh tế pháp luật; Tin học 

Toán; Vật lí; 

Hóa học 

 

2 

 

90 

10A1; 

10A2 

 

4 

 

 

 

Xã hội 

Lịch sử; Địa lí; GD Kinh tế 

pháp luật; Vật lí; Công nghệ 

Ngữ văn; Toán; 

Lịch sử. 

 

2 

 

90 

10A8; 

10A9 

 

5 

Lịch sử; Địa lí; GD Kinh tế 

pháp luật; Hóa học; Tin học 

Ngữ văn; Toán; 

Địa lí 

 

2 

 

90 

10A10; 

10A11 

 

6 

Lịch sử; Địa lí; GD Kinh tế 

pháp luật; Sinh học; Tin học 

Ngữ văn; Toán; 

GD Kinh tế PL 

 

1 

 

45 

10A12 

Mỗi học sinh sẽ đăng ký tối thiểu 3 nguyện vọng tổ hợp môn học lựa chọn theo thứ tự 

ưu tiên từ 1-2-3..., nhà trường sẽ xét theo độ dốc từ cao xuống thấp từ nguyện vọng 1 đến 

hết dựa trên  tổng điểm thi và điểm tổng kết của các môn học lựa chọn lớp 9, cụ thể: 

+/ Điểm xét của các tổ hợp 1, 2, 3 = Điểm thi môn Toán X 2 + Điểm tổng kết lớp 9 

của các môn trong tổ hợp lựa chọn. 

+/ Điểm xét của các tổ hợp 4, 5, 6 = Điểm thi môn Ngữ văn + Điểm thi môn Ngoại 

ngữ + Điểm tổng kết lớp 9 của các môn trong tổ hợp lựa chọn. 

Trong trường hợp không đáp ứng được nguyện vọng đã đăng ký của học sinh thì học 

sinh sẽ phải tuân thủ theo phương án sắp xếp của nhà trường. 

Phương án trên có thể được điều chỉnh để đáp ứng tối đa nguyện vọng của học sinh đỗ 

vào lớp 10 và khả năng đáp ứng thực tế của nhà trường./. 

*/Lưu ý: Học sinh đã học theo tổ hợp lựa chọn nào ở lớp 10 thì các năm học tiếp theo 

lớp 11, 12 vẫn phải tiếp tục học theo đúng tổ hợp đó, do đó học sinh và gia đình phải cân 

nhắc thật kỹ trước khi lựa chọn. 

 


